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DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LỚP 4 TUỔI D
Chñ ®Ò I : Tr­êng mÇm non L£ Hång cña bÐ (3 tuần)
Thêi gian thùc hiÖn 3 tuÇn: Từ ngày 9/9/2024 đến ngày 27/9/2024
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần1: Từ ngày 9/9 đến ngày 13/9/2024
Líp häc vµ ngµy hội ®Õn tr­êng cña bÐ.
	ThÓ dôc

- Bò chui qua cổng.
- Trß ch¬i: Ai đi giỏi hơn
	KPXH
Lớp 4 tuổi D của bé
	GD¢N.
- Dạy VĐ Múa: Vui đến trường.

- Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học.
	Truyện:

Nếu không đi học.
	T¹o h×nh

STEAM: Tô màu cô giáo và các bạn
( Mẫu)

	TuÇn 2: : Từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2024
C¸c khu vùc cña tr­êng.
	ThÓ dôc

- Đi bằng gót chân

- Trß ch¬i: Ai giỏi hơn
	LQVT.

 Xếp tương ứng 

1 - 1.
	GD¢N.
- D¹y VĐTTTC: Em đi mẫu giáo.
- Nghe hát: Cô giáo
	Th¬ :

 Bé tới trường. 
	T¹o h×nh

 STEAM:  Vẽ và tô màu hoa trong vườn trường (mẫu)

	TuÇn 3: Từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2024
Công việc của các cô bác trong tr­êng.
	Thể dục:

- Tung bắt bóng với người đối diện.

- TC: Ai nhanh nhất
	LQVT: 

Ôn số lượng 1 nhận biết số 1


	GDÂN: 

Biểu diễn theo chủ đề


	Th¬ :

Cô giáo của em.
	KPXH:

Một số công việc của các cô bác ở trong trường.


I . Thể dục buổi sáng:   Tập kết hợp lời ca bài: Nắng sớm 
II : Trò chơi có luật:1 . VĐ: Bò tới cờ, Ai đi giỏi hơn, Đi đường lên dốc...

     


    2 . Học tập : Đoán xem ai nào.

     


    3 . Dân gian : Lộn cầu vồng, chi chi chành chành.

III . Ca dao, đồng dao : Bạn bè là nghĩa tương thân.

IV. Ngày hội ngày lễ : - Ngày hội đến trường của bé. - Tết trung thu.
Chñ ®Ò II : B¶n th©n bÐ (4 tuÇn)
Thêi gian thùc hiÖn 4 tuÇn:  Từ Từ ngày 30/9/2024 đến ngày 25/10/2024
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2024
Bé là ai?
	ThÓ dôc:

- §i khụy gối

- TC: Ai tung và bắt bóng giỏi hơn.


	LQVT

Ôn số lượng trong phạm vi 2-  nhận biết số 2
	GD¢N:

- VĐ múa: Tay thơm tay ngoan.

- Nghe hát: Em là bông hồng nhỏ.
	 LQVH: 

    Th¬: Bé ơi.

	KPKH:

STEAM: Trò chuyện giới thiệu về bản thân bé

	TuÇn 2: Từ ngày 7/10 đến ngày 11/10/2024
C¬ thÓ bÐ.
	ThÓ dôc:

- Bật liên tục về phía trước
- TC: Ai đi giỏi nhất.
	KPKH:
Trò chuyện về một số  bộ phËn trªn c¬ thÓ bé
	GD¢N:

- Vận động múa: Cái mũi.

- Nghe: Hãy xoay nào.
	LQVH:
Truyện: Gấu con bị đau răng.
	Tạo hình:

STEAM: Tô màu vòng đeo cổ (Mẫu)

	TuÇn 3: Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2024
C«ng viÖc hµng ngµy cña bÐ.
	Thể dục:

- Tung bóng lên cao và bắt bóng.

 - TC: Thi tài bò khéo.
	LQVT:

Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ (Phía phải, phía trái )
	KPXH

 Trò chuyện về một số công việc hàng ngày của bé


	LQVH:

Thơ:  Ông mặt trời.
	Tạo hình

Steam: Trang trí váy áo bé trai, bé gái



	TuÇn 4 : Từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2024
Bé cần gì đề lớn lên và khỏe mạnh
	Thể dục

 Bò bằng bàn tay, bàn chân 3 - 4 m.
- T/c: Ai tung - bắt bóng giỏi hơn. 
	LQVT: 

Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ (Phía trên, dưới, trước, sau)
	¢m nh¹c: 
BiÓu diÔn theo chñ ®Ò.

	LQVH: 

Truyện: Cái mồm 
	T¹o h×nh:

STEAM: Cắt, dán các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc


I . ThÓ dôc buæi s¸ng: Tập kết hợp lời ca bài: Nắng sớm
II : Trß ch¬i cã luËt: 1 . V§: Ai bò giái nhất, Ai tung và bắt bóng giỏi hơn, Ai đi giỏi nhất, Thi tài bò khéo.
                                    2 . Häc tËp : T×m ng­êi nhµ.

                                    3 . D©n gian : Dung d¨ng dung dÎ, nu na nu nèng.
III . Ca dao, ®ång dao : Tay ®Ñp, nu na nu nèng.
IV. Ngµy héi ngµy lÔ : - Ngày phụ nữ Việt  Nam  20/10
Chñ ®Ò III :  Gia ®×nh th©n yªu cña bÐ (4 tuÇn).

Thêi gian thùc hiÖn 4 tuÇn : Từ ngày 28/10/2024 đến ngày 22/11/2024
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Tuần 1: Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2024
Những người thân yêu trong gia đình
	Thể dục

- Đi bước lùi

- T/c: Ai giỏi nhất. 


	LQVT: 

STEAM: - Đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối tượng. Nhận biết số 3.
	KPXH: 

Gia đình của bé.
	LQVH: 

THơ: Lời chào

	Tạo hình:

- Vẽ, tô màu người thân trong gia đình


	TuÇn 2: Từ ngày: 04/11 đến ngày 08/11/2024
Gia đình sống chung một ngôi nhà
	Thể dục:

- Ném xa bằng 1 tay

- T/c: Ai đi giỏi nhất.
	KPXH:
- Trò chuyện về địa chỉ gia đình bé.
	¢m nh¹c: 
- V§TTC: Cả nhà thương nhau.
NDKH: Nghe h¸t:
Cho con.
	LQVH: 

Truyện: Cháu ngoan của bà.

	T¹o h×nh:

STEAM: - Vẽ và tô màu ngôi nhà.

	TuÇn 3: Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2024
Đồ dùng trong gia đình
	Thể dục:
 - Chạy 15m .
- T/c: Ai giỏi nhất.
	LQVT: 

Phân biệt hình tròn và hình tam giác
	GDAN:

-VĐ múa “Múa cho mẹ xem”
- NDKH: Nghe hát:
Bàn tay mẹ.
	LQVH: 

- Thơ “Em yêu nhà em”
	T¹o h×nh:

- Cắt, dán bông hoa trang trí cửa sổ.

	TuÇn 4 : Từ ngày:18/11đến ngày 22/11/2023
Nhu cầu gia đình
	Thể dục:
- Bò zich zắc qua 5 điểm .
- TC: Ai giỏi hơn. 
	KPKH:
Đồ dùng sử dụng bằng điện
	Nghỉ ngày nhà giáo Việt Nam
20/11
	LQVH: 

Truyện: Gấu con chia quà.
	T¹o h×nh:

STEAM: NÆn cái bát. 




I . Thể dục buổi sáng: Tập kết hợp lời ca bài: Nắng sớm
II : Trò chơi có luật: 1.VĐ: Ai tung - bắt bóng giỏi hơn, Bộ thi bật giỏi, Ai đi giỏi nhất, Ai bò giỏi hơn

.     
                          2 . Học tập: Tìm nhà .
                                    3 . Dân gian: Mèo  đuổi chuột 

III. Đồng dao, ca dao: Công cha như núi thái sơn 

V. Ngµy héi ngµy lÔ: Ngày nhà giáo Việt nam.
Chñ ®Ò IV:  BÐ biÕt mét sè nghÒ. (3 tuÇn).
Thêi gian thùc hiÖn 3 tuần: Tõ ngµy 25/11/2024 đến 13 /12/2024
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	TuÇn 1: Từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2024
NghÒ gi¸o viªn.
	ThÓ dôc:
- Đập và bắt bóng tại chỗ. 
- T/c: Ai giỏi hơn.
	LQVT: 
- Đếm đến 4 nhận biết nhóm có 4 đối tượng. Nhận biết chữ số 4.
	KPXH:

- Trò chuyện về nghề giáo viên.

	    LQVH: 

Truyện: Thần sắt. 
	Tạo hình:

 Xé, dán trang trí bình hoa tặng cô giáo.

	TuÇn 2: Từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2024
NghÒ n«ng nghiÖp
	Thể dục

-  Chạy chậm 60 - 80m
- TC: Ai nhanh nhất.
	LQVT:

- So sánh thêm bớt trong phạm vi 4.

	GDÂN:

- V§TTC: Cháu yêu cô chú công nhân.

- NDKH: Nghe h¸t: Hạt gạo làng ta.
	LQVH: 

Thơ: Cái bát xinh xinh 


	KPXH:

STEAM: Nghề nông nghiệp.


	Tuần 3: Từ ngày 9/12 đến ngày 13/12/2024
Mét sè nghÒ phæ biÕn trong x· héi.
	Thể dục

- Ném xa bằng hai tay
- TC: Ai giỏi nhất. 

	LQVT:

- Tách, gộp trong phạm vi 4.

	GDÂN

-  Biểu diễn theo chủ đề.
	LQVH

- Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề 
	Tạo hình

STEAM: Tô màu chú cảnh sát.


I : Thể dục sáng : Tập kết hợp lời ca bài: Nắng sớm 

II : Trò chơi có luật.          1 . VĐ: Ai đập và bắt bóng giỏi, Ai bật xa hơn, Ai đi giỏi nhất, Thi tài ném xa. 
   
                                  2 . Học tập: Ai đoán đúng , Xếp hình nhanh.

III. Đồng dao, ca dao: Đi cầu đi quán.

IV.  Ngày hội ngày lễ :  
Chñ ®Ò V:  Nh÷ng con vËt xung quanh bÐ (4 tuÇn).
Thùc hiÖn 4 tuần: Từ ngày 16/12/2024 đến ngày 10/01/2025
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3


	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	TuÇn 1: Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2024.
 Dự án: Steam: Con mèo
	ThÓ dôc:

- Ném trúng đích ngang. 

- TC: Ai giỏi nhất.  
	STEAM: KPKH :

Chú mèo đáng yêu.

	STEAM: GDAN:

VĐTN: Vì sao con mèo rửa mặt.

Nghe h¸t: Chú mèo con.
	STEAM: LQVH

Truyện: Mèo lại hoàn mèo. 
	STEAM: T¹o H×nh

Vẽ, tô màu con mèo. (Mẫu)


	TuÇn 2 Từ ngày 23/12  đến ngày 27/12/2024
§éng vËt sèng d­íi n­íc.
	ThÓ dôc:

- Trèo qua ghế dài 1,5 x 30cm
- T/C: Ai ném giỏi nhất. 
	LQVT:

Sắp xếp theo quy tắc 1-1, 1-2, 1-3 


	KPKH:
Một số con vật sống dưới nước.

	LQVH:

Thơ: Bếp ăn của con vật
	Tạo hình:

STEAM: Cắt dán 1 số con vật sống
 d​ưới n​ước

	TuÇn 3: Từ ngày 30/12 đến ngày 03/01/2025
§éng vËt sèng trong rõng.
	ThÓ dôc

- Bật xa 35 - 40cm. 

- T/c: Ai giỏi hơn.

	LQVT:

- Xác định vị trí của đồ vật so với bạn khác (Phía trước - sau; phía trên - phía dưới, phía phải-phía trái).. 
	Nghỉ tết dương lịch.
	LQVH:

Truyện: Cáo, thỏ và gà trống. 

	KPKH:

STEAM: Một số con vật sống trong rừng


	TuÇn 4: Từ ngày 06/01 đến ngày 10/01/2025
Mét sè c«n trïng.
	ThÓ dôc

- Đi trên ghế thể dục.
- Tc: Ai giỏi nhất.


	KPKH:

STEAM: Một số con côn trùng. 
	GD¢N:
Biểu diễn theo chủ đề. 
	LQVH:

Thơ: Thi Chạy

	T¹o h×nh:

Vẽ, tô màu con bướm. 



I.  Thể dục sáng : Cháu yêu cô chú công nhân.
II.  Trò chơi có luật:  1. VĐ : Ai bò giỏi nhất, Ai chạy nhanh nhất, Ai bật giỏi hơn.

   
                          2 . Học tập :  Tìm các con cá giống nhau.3. Dân gian : Bịt mắt bắt dê, cắp cua.

III. Đồng dao, ca dao: Con gà cục tác lá chanh.

IV. Ngày hội ngày lễ: Ngày thành lập Quân đội nhân dân VN 22/12. Tết dương lịch.

Chñ ®Ò VI: TÕt vµ mïa xu©n (3 tuÇn)

Thêi gian thùc hiÖn 3 tuÇn: Từ 13/01/2025 đến ngày 07/02/2025
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3


	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	TuÇn 1: Từ ngày 13/01 đến ngày 17/01/2025.
Tết Nguyên Đán.


	Thể dục:

 - Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh. 

- T/c: Ném bóng vào rổ.
	KPXH:

STEAM: - Ngày tết quê bé.


	GD¢N 
- DH: Sắp đến tết rồi.

Nghe hát:  Ngày tết quê em.
	LQVH:
Thơ: Tết đang vào nhà. 
	T¹o h×nh:

- Cắt và dán hoa.


	TuÇn 2: Từ ngày 20/01 đến ngày 24/01/2025
Phong tục ngày tết quê bé.
	Thể dục:

- Ném trúng đích thẳng đứng

 - T/C: Ai chạy giỏi nhất.  
	KPXH:

- Phong tục tập quán ngày tết.


	GD¢N 
- V§ múa: Hoa trường em.

- Nghe hát:  Hoa trong vườn.
	LQVH: 

Thơ: Mùa xuân

	Tạo hình:

STEAM: Vẽ theo ý thích.



	Từ ngày 27/01 đến ngày 31/01/2025 nghỉ tết nguyên đán
	Nghỉ tết
	Nghỉ tết
	Nghỉ tết 
	Nghỉ tết
	Nghỉ tết

	TuÇn 3: Từ ngày 03/02 đến ngày 07/02/2025
Mùa xuân trên quê hương bé.
	Thể dục:

- Đi thay đổi tốc dộ theo hiệu lệnh.
- TC: Ai giỏi nhất
	LQVT:

- Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo.

	GDÂN 
Biểu diễn theo chủ đề.

	LQVH: 

 - Truyện: Sự tích ngày tết. 
	T¹o h×nh:

Vẽ, tô màu vườn hoa mùa xuân    

( ĐT)



I- Thể dục buổi sáng:  Tập ghép lời ca bài “Cháu yêu cô chú công nhân”
II- Trò chơi có luật :   

   1. Vận động : Ai đi giỏi nhất, Thi tài trèo qua ghế, Ai chạy giỏi hơn...

   2. Học tập: Thi hái quả; Thi xem ai chọn nhanh

   3. Dân gian : Nu na nu nống; Chồng nụ chồng hoa

III- Ca dao, đồng dao: Lúa ngô là cô đậu nành

V. Ngày hội ngày lễ :  Tết nguyên đán.
Chñ ®Ò VII:   bÐ víi ThÕ giíi thùc vËt (3 tuÇn)

Thêi gian thùc hiÖn 3 tuần:  Tõ Từ 10/02/2025 đến 28/02/2025
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2025
 Dự án: Steam: Cây xanh.

	ThÓ dôc: 

- Đi thay đối hướng theo vật chuẩn.
- TC: Ai giỏi hơn.
	STEAM :LQVT:

 Đếm đến 5 nhận biết nhóm có 5 đối tượng, nhận biết số 5. 
	STEAM :GDÂN:
VĐTN : Em yêu cây xanh 
NDKH: Nghe hát: Lý cây bông.
	STEAM: LQVH:

Thơ: Cây cau.

	STEAM : Tạo hình:

Vẽ, tô màu cây xanh (mẫu) 

	TuÇn 2: Từ ngày 17/02 đến ngày 21/02/2025
Mét sè lo¹i hoa - qu¶.
	ThÓ dôc: 

 - Trườn theo hướng thẳng.

-TC: Ai giỏi nhất
	LQVT:

- So sánh, thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 5. 
	KPXH:

- Một số loại hoa.

	LQVH:

TruyÖn: Hạt đỗ sót.

	Tạo hình:

Xé dán quả.



	TuÇn 3: Từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2025
 Mét sè lo¹i rau.

	ThÓ dôc: 

 - Bật tách, khép chân qua 5 ô.

- TC: Ai giỏi nhất 
	KPKH:

Một số loại  rau.


	GDÂN
Biểu diễn theo chủ ®Ò. 
	LQVH:

Thơ: Hoa mào gà.


	T¹o h×nh:

Vẽ, tô màu rau, củ, quả bé thích.




I . Thể dục buổi sáng:   Tập ghép lời ca bài “Cháu yêu cô chú công nhân”

II : Trò chơi có luật:    1 . VĐ : Ai trườn giỏi nhất, Ai đi giỏi hơn, Bé thi tài ném bóng...     
                            

                                      2 . Học tập : Tìm nhà .

     
                            3 . Dân gian : Mèo  đuổi chuột 

III. Đồng dao, ca dao: Công cha như núi thái sơn 

V. Ngày hội ngày lễ :
Chñ ®Ò VIII : bÐ häc giao th«ng (4 tuÇn).
Thùc hiÖn tõ ngµy 03/03/2025 đến ngày 28/03/2025
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	TuÇn 1: Từ ngày 03/03 đến ngày 07/03/2025
PTGT ®­êng bé.
	Thể dục:

- Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn. 
- T/C: Ai giỏi nhất
	LQVT:

- Tách, gộp trong phạm vi 5

	KPKH:

- Một số PTGT đường bộ 
 
	LQVH:

Truyện: Kiến con đi ô tô.

	Tạo hình:

STEAM: Vẽ, tô màu ô tô (mẫu)



	TuÇn 2: Từ ngày 10/03 đến ngày 14/03/2025
Dự án: Steam: Thuyền.
	Thể dục:

- Bật nhảy từ trên cao xuống ( Cao 30m-35cm).

- Trò chơi: Ai đi giỏi hơn 
	STEAM: KPKH

- Khám phá những chiếc thuyền. 
	STEAM: GDAN

- VĐVTTN : Em đi chơi thuyền.  
- Nghe hát: Ngồi tựa mạn thuyền.
	STEAM: LQVH

- Thơ: Thuyền giấy.
	STEAM: Tạo hình.

- Vẽ thuyền trên biển( Đề tài). 

	TuÇn3: Từ ngày 17/03 đến ngày 21/03/2025
PTGT ®­êng s¾t


	Thể dục.

- Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

- T/C: Đội nào đi đúng.
 
	LQVT:

Ôn số lượng trong phạm vi 5. 
	GDÂN:

- VĐM: Đường em đi. 
- Nghe hát: Bài học giao thông
	LQVH:

STEAM: Thơ Đoàn tàu lăn bánh.

	Tạo hình:

Vẽ và tô màu tàu hỏa(mẫu)



	TuÇn 4: Từ ngày 24/03 đến ngày 28/03/2025
PTGT ®­êng hµng kh«ng.
	Thể dục:

- Bò chui qua cổng.
- Trò chơi: Đội nào khéo nhất.
	KPKH:

STEAM: Một số phương tiện giao thông đường hàng không.
	GDÂN
Biểu diễn theo chủ đề.
	LQVH:

Truyện: Bài học về sự tự giác.

	Tạo hình:

Xé dán máy bay trực thăng(Đề tài)



I.  Thể dục sáng : Tập kết hợp lời ca bài “ Em đi qua ngã tư đường phố”
II.  Trò chơi có luật.1. VĐ : Ai nộm giỏi hơn, Ai bật giỏi nhất, Ai đi giỏi hơn, Thi tài chuyền bóng...

      2. Học tập : Tìm người láng giềng.

      3. Dân gian : Nu na nu nống.

III.  Đồng dao, ca dao: Cái bống đi chợ cầu canh.

IV. Ngµy héi ngµy lÔ :  Ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

Chñ ®Ò IX : N­íc vµ mét sè hiÖn t­îng tù nhiªn (4 tuÇn).

Thời gian thực hiện 3 tuần: Tõ ngµy 31/03/2025 đến ngày 25/04/2025
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4


	Thứ 5
	Thứ 6

	TuÇn 1: Từ ngày 31/03 đến ngày 04/04/2025
N­íc xung quanh bé.
	Thể dục:

 - Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn.
- Trò chơi: Ai giỏi hơn.
	LQVT:

- Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo.

	GDÂN
- VĐTTTC: Cho tôi đi làm m​ưa với.

- Nghe hát: Tôm cá cua thi tài
	LQVH:

TruyÖn: Câu chuyện về giọt nước.

	T¹o h×nh:

STEAM:  Xé, dán mặt trời và những đám mây(mẫu).
 

	TuÇn 2: Từ ngày 07/04 đến ngày 11/04/2025
Một số hiÖn t­îng tù nhiªn
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương 10/3

	LQVT:

STEAM: Nhận biết sáng, trưa, chiều, tối.

	GD¢N
- Dạy hát: Mây và gió

- Nghe hát : M​­a r¬i.
	LQVH:

Thơ: Mưa.

	Tạo hình:

Vẽ, tô màu cảnh mùa hè( mẫu).


	TuÇn 3: Từ ngày 14/04 đến ngày 18/04/2025
C¸c mïa trong n¨m.
	Thể dục:

- Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân. 

- T/C: Đội nào khéo nhất
	 KPKH
- Các mùa trong năm.

	GDÂN
- VĐ múa: Cháu vẽ ông mặt trời.

- Nghe hát: Bé yêu biển lắm.
	      LQVH:

Thơ: Bốn mùa ở đâu?

	Tạo hình:

 - STEAM:  Vẽ, tô màu chiếc

 ô (Mẫu)


	TuÇn 4: Từ ngày 21/04 đến ngày 25/04/2025
Bé biết gì về thời gian.
	Thể dục:

STEAM: - Chèo lên xuống 5 gióng thang. 

- Thi xem đội nào giỏi.
	LQVT:

Sự khác nhau giữa ngày và đêm.
	GDÂN
Biểu diễn theo chủ đề. 

	LQVH:

TruyÖn: Hồ nước và mây.
	Tạo hình:

 - Vẽ theo ý thích.


I.  Thể dục sáng : Tập kết hợp lời ca bài “ Em đi qua ngã tư đường phố”
II. Trò chơi có luật: 1. VĐ : Ai bật giỏi nhất, Bé thi tài trèo thang, Bé thi chạy chậm.

                                  2. Học tập : Đúng- sai...

                                  3.  Dân gian : Lộn cầu vồng, dung dăng dung dẻ.

III. Đồng dao, ca dao: Bà còng đi chợ trời mưa. 

IV. Ngày hội ngày lễ: - Ngày giỗ tổ Hùng Vương.
Chñ ®Ò X: Quª h­¬ng, §Êt n­íc - B¸c Hå - TÕt thiÕu nhi  (3 tuÇn).
Thời gian thực hiện 3 tuần:  tõ ngµy (Từ 28/4/2025 đến 23/5/2025)

	Hoạt động
	Thứ 2


	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	TuÇn 1: Từ ngày 28/4 đến ngày 02/05/2025
Lª Hång quª em.
	     ThÓ dôc :
- Bật qua vật cản cao 10 - 15 cm. 
- TC: Thi xem đội nào giỏi
	      KPXH

STEAM: Trò chuyện về Lê Hồng quê bé.
	Nghỉ 30/04
	Nghỉ 01/05
	    Tạo hình

 Trang trí dây hoa bằng vân tay (Mẫu)

	TuÇn 2: Từ ngày 05/05 đến ngày 09/05/2025
Quê hương Thanh Miện - Hải Dương .
	ThÓ dôc:

- Chạy theo đường dích dắc
- TC: Ai tài ai khéo.
	LQVT:

- Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo yêu cầu.
	GDAN:

VĐTN : Yêu Hà Nội
- NH: Quê hương
	      LQVH:

Truyện: Chiếc dễ đa tròn.
	Tạo hình:
STEAM: Vẽ theo ý thích .



	TuÇn 3: Từ ngày 12/05 đến ngày 16/05/2024
B¸c Hå kÝnh yªu.
	Thể dục:

- Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m. 
- TC: Ai giỏi nhất.
	KPXH:

- Bác Hồ của em.

	GDAN :

- Em mơ gặp Bác Hồ.

- Nghe: Người cho em tất cả.
	      LQVH

 Thơ: Em vẽ Bác Hồ. 

	T¹o h×nh:

STEAM: Trang trí khung ảnh Bác.



	TuÇn 4: Từ ngày 19/05 đến ngày 23/05/2025
Ôn
	ThÓ dôc:

- Nhảy lò cò 3m.
- T/c: Ai chạy giỏi.
	LQVT:

Ôn số lượng trong phạm vi 5.
	GD¢N
- Biểu diễn theo chủ đề: “QH, ĐN, BH, TTN”
	      LQVH:

Đóng kịch truyện: 
	Tạo hình:
STEAM: Vẽ theo ý thích .




I.  Thể dục sáng : Tập kết hợp lời ca bài “ Em đi qua ngã tư đường phố”
II. Trò chơi có luật:    1. VĐ : Ai bật xa nhất, Ai chạy khéo hơn, Ai chuyền bắt bóng giỏi. 

                                     2. Học tập : Thi xem ai nhanh;   

                                     3. Dân gian : Dung dăng dung dẻ, nu na nu nống...
III. Đồng dao, ca dao: Đố ai đếm được lá rừng.

IV. Ngày hội ngày lễ: Ngày 30/04; Ngày 01/05; Ngày sinh nhật Bác Hồ; Ngày tết thiếu nhi.

                                                                                                                                     Lª Hång, ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2024.
                    BGH                                                                                                                                                 GVCN    
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